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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 MƯỜNG MƯƠN – NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

Thực hiện thông tư 09/2024/TT-BGĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

GDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân; 

Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn xây dựng báo cáo thường 

niên về cơ sở vật chất năm học 2024-2025, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung 

Thông tin Chi tiết 

Tên cơ sở giáo dục Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn 

Địa chỉ 
Bản Púng Giắt 1, xã Mường Mươn, huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện Biên 

Điện thoại 0979085991 

Email ptdtbtthso2muongmuon.muongcha@dienbien.edu.vn 

Cổng thông tin điện tử https://thso2muongmuon.muongcha. 

2. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình 

quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

 Nhà trường có Tổng diện tích đất là 4386,8 m2 , trong đó điểm trường 

trung tâm: 3220 m2;  

Trường có 4 điểm trường lẻ : điểm trường Huổi Ho: Diện tích cấp 169,7 

m2 ; điểm trường Pú Vang: Diện tích cấp 227,4m2; điểm trường Huổi Meo: Diện 

tích cấp  169,7 m2, Điểm trường Pú Chả 600m2 

Diện tích bình quân tối thiểu cho 1 học sinh là 14,52 m2/học sinh, đảm bảo theo 

quy định (Tối thiểu 10 m2/1 học sinh). 

2. Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng 

học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể 

thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối 

thiểu theo quy định; 

Danh mục 
Số 

lượng 

Tổng diện 

tích 

Số lượng học 

sinh 

Bình quân diện 

tích/học sinh 

  So với yêu cầu 

tối thiểu 

Phòng học 
15 

630 301 2,09 
Tối thiểu 01/ 

m2/1 học sinh 

https://thso2muongmuon.muongcha/


 
 

Danh mục 
Số 

lượng 

Tổng diện 

tích 

Số lượng học 

sinh 

Bình quân diện 

tích/học sinh 

  So với yêu cầu 

tối thiểu 

Phòng chức năng      

- Phòng Tin học 1 60 m2 30 2,0 Đạt 

- Phòng Ngoại ngữ 1 45m2 30 1,5 Đạt 

- Phòng Âm nhạc 1 45m2 30 1,5 Đạt 

- Phòng Mỹ Thuật 1 45m2 30 1,5 Đạt 

- Phòng Thư viện 1 30 m2  1,0 Đạt 

Phòng hành chính      

- Phòng hiệu trưởng 1 20m2   Đạt 

Phòng phó hiệu trưởng 1 20m2   Đạt 

- Phòng kế toán 1 20m2   Đạt 

Khu vực vệ sinh      

- Nhà vệ sinh nam  

(Điểm chính) 

2 
20 120 0,17 Đạt 

- Nhà vệ sinh nữ 

(Điểm chính) 

2 
20 108 0,19 Đạt 

Nhà vệ sinh dùng 

chung 

0 
0 0 0  

Khu vực sân chơi      

- Sân tập thể dục, thể 

thao 

5 
700 301 2,32 Đạt 

- Sân chơi ngoài trời 5 700 301 2,32 Đạt 

 

3. Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy 

định; 

- Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: 

Danh mục Số lượng 
Số lượng học 

sinh 

  So với yêu cầu tối 

thiểu 

- Máy tính 27 301 Đạt 

- Tivi/máy chiếu 4/6 301 Đạt 

- Thiết bị thể dục thể thao 19 301 Đạt 

- Thiết bị dạy học 15 301 Đạt 

- Sách giáo khoa 301 301 Đạt 

4. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham 

khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Các Sách giáo khoa được lựa chọn và sử dụng giảng dạy trong nhà 

trường là các SGK thuộc Danh mục SGK được Bộ GDĐT phê duyệt và đã được 

UBND tỉnh ra quyết định lựa chọn và sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  



 
 

- Danh mục SGK lớp 1 

TT Bộ sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tiếng Việt 

1 

Bùi Mạnh Hùng, Lê 

Thị Lan Anh, Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Vũ Thị 

Thanh Hương, ... ,Vũ 

Thị Lan, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống Toán 1 

Hà Huy Khoái, Lê Anh 

Vinh, Nguyễn 

Áng,...,Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống Đạo đức 1 

Nguyễn Thị Toan, 

Trần Thành Nam, Lê 

Thị Tuyết Mai, Lục 

Thị Nga 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tự nhiên và 

xã hội 1 

Vũ Văn Hùng, Nguyễn 

Thị Thấn,...,Hoàng 

Quý Tỉnh 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống Mĩ Thuật 1 
Đinh Gia Lê, Trần Thị 

Biển, Phạm Duy Anh 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

6 Cánh diều 
Giáo dục 

thể chất 1 

Đặng Ngọc Quang, 

Nguyễn Công trường 

Nhà xuất bản 

Đai học sư 

phạm 

7 Cánh diều Âm nhạc 1 
Lê Anh Tuấn, Đỗ 

Thanh Hiên 

Nhà xuất bản 

Đai học sư 

phạm Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh 

8 Cánh diều 
Hoạt động 

trải nghiệm 

1 

Nguyễn Dục Quang, 

Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Phạm Quang Tiệp, 

Ngô Quang Quế 

Nhà xuất bản 

Đai học sư 

phạm Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh 

9 Englich Discovery Tiếng Anh 

1 

Lưu Thị Kim Nhung , 

Đỗ Phi Nga 

Nhà xuất bản 

Đai học sư 

phạm Hà Nội 

- Danh mục SGK lớp 2 



 
 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 Tiếng Việt 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị 

Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 2 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 Đạo đức 2 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Tự nhiên xã 

hội 2 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Than 

(Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, 

Phạm Việt Quỳnh, Hoảng Quý Tỉnh 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Âm Nhạc 2 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (Đồng Tổng 

chủ biên, kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị 

Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Mĩ Thuật 2 

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (Đồng 

Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng 

Minh Phúc (Đồng Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 
Giáo dục thể 

chất 2 

Nguyễn Duy Quyết - Hồ Đắc Sơn (Đồng Tổng 

chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn 

Duy Tuyến, Phạm Mai Vương 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, 

Giáo dục 

Việt Nam 



 
 

Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. 

9 

Tiếng Anh 2 

(English 

Discovery) 

Lưu Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga 
Đại học Sư 

phạm 

- Danh mục SGK lớp 3 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà  

xuất bản 

1 

Tiếng Việt 3 

tập 1 

Bùi Mạnh Hùng  (Tổng chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương ( Chủ biên) 

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Trần Kim Phượng 
Giáo dục Việt 

Nam 
Tiếng Việt 3 

tập 2 

Bùi Mạnh Hùng  (Tổng chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương ( Chủ biên) 

Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị 

Lan, Đặng Thị Hảo Tâm. 

2 Toán 3 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên) 

Lê Anh Vinh (Chủ biên) 

Nguyễn Áng; Vũ văn Dương; Nguyễn Minh 

Hải; Hoàng Quế Hường; Bùi Bá Mạnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên) 

Trần Thành Nam (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Hoàng Anh; Nguyễn Ngọc 

Dung; Nguyễn Thị Việt Hà. 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Tự nhiên  

và xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) 

Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn 

Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy. 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Tin Học 3 

Nguyễn  Chí Công (Tổng chủ biên) 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt. 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Công Nghệ 3 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân 

Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Giáo dục  

thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên) 

Đỗ Mạnh Hưng; Vũ Văn Thịnh; Vũ Thị 

Hồng Thu; Vũ Thị Thư; Phạm Mai Vương. 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 Âm nhạc 3 
Hoàng Long; Đỗ Thị Minh  Chính (Tổng 

chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 



 
 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) 

Mai Linh Chi; Nguyễn Thị Nga; Đặng 

Khánh Nhật. 

9 Mĩ Thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên) 

Trần Thị Biển; Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ 

biên) 

Phan Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp; Trần Thị 

Thu Trang 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Thanh Bình; Bùi Thị Hương 

Liên; Trần Thị Tố Oanh. 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Tiếng Anh 3 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) 

Phan Hà (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Giáo dục Việt 

Nam 

- Danh mục SGK lớp 4 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Việt 4 

 
Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan  
Giáo dục Việt Nam 

Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ 

Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan,  Trần 

Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm  

2 

Toán 4 

 
Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên) 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

Giáo dục Việt Nam 

3 

Khoa học 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên),Phan Thanh Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, 

Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung. 

Giáo dục Việt Nam 

4 
Lịch sử và Địa 

lý 4 

Vũ Minh Giang ( Tổng chủ biên phần 

LS), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên 
Giáo dục Việt Nam 



 
 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

cấp tiểu học phần  LS); Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ ( chủ biên phần LS)Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương. Đào Ngọc 

Hùng (Tổng chủ biên phần  ĐL), Trần 

Thị Hà Giang ( chủ biên phần ĐL) ; 

Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh 

Phương  

5 

Đạo đức 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thành Nam ( Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Giáo dục Việt Nam 

6 

Âm nhạc 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga. 

Giáo dục Việt Nam 

7 

Tin học 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 

Đặng Cao Tùng. 

Giáo dục Việt Nam 

8 

Công nghệ 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa ( Chủ biên), Đồng Huy Giới, 

Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị 

Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. 

Giáo dục Việt Nam 

9 

Mĩ thuật 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Trần Thị 

Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (Đồng chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu 

Trang 

Giáo dục Việt Nam 

10 

Giáo dục thể 

chất 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), 

Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương. 

Giáo dục Việt Nam 

11 

HĐTN 4 

Bộ sách Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên,Trần Thị Tố Oanh 

Giáo dục Việt Nam 



 
 

12 

Tiếng anh 4 

(Global Success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Phạm Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh 

Tuấn 

Giáo dục Việt Nam 

- Danh mục SGK lớp 5 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

 

 

1 

Toán 5 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 

Vinh (Chủ biên) Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 
Tiếng Việt 5  

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

3 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, 

Đào Thị Sen 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử và Địa 

lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần LS), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp tiểu học phần LS), Nguyễn Thị 

Thu Thủy (Tổng Chủ biên phần LS), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biền ĐL),  Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần ĐL), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 



 
 

Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Nam 

6 Tin học 5 

Nguyễn Chí Công ( Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (Chủ biên),  Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Giáo dục thể 

chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên),  Đỗ 

Mạnh Hưng (chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Mĩ Thuật 5 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
Tiếng Anh 5 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Quốc 

Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động 

trải nghiệm 

5 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Các xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu được sử dụng tại nhà trường thuộc 

danh mục sách được BGD phê duyệt: 

TT Tên xuất bản phẩm 
Nhà xuất  

bản 

1 
Cẩm nang công tác thư viện trường học trong thời kỳ hiện 

đại 
Lao Động 

2 Cẩm nang dành cho lãnh đạo trường học & chế độ, chính 

sách dành cho học sinh, sinh viên, kỹ  
Lao Động 



 
 

TT Tên xuất bản phẩm 
Nhà xuất  

bản 

năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an 

toàn, tránh tai nạn, thương tích trong 

 trường học. 

3 Cuộc đời và sự nghiệp đại tướng Võ Nguyên Giáp Hồng Đức 

4 

Cẩm nang giáo dục mầm non-quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn và các chế độ, chính sách mới dành 

cho giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm 

non 

Lao Động 

5 

Hướng dẫn cơ chế kiểm soát, thanh toán các khoản chi 

thường xuyên qua kho bạc nhà nước áp dụng đối với cơ 

quan, đơn vị, tổ chức giao dịch với hệ thống kho bạc nhà 

nước 

Hồng Đức 

6 
Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp-người chỉ huy chiến 

dịch Điện Biên Phủ toàn thắng 
Tài chính 

7 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng Tài chính 

8 

Tài liệu tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, hướng 

dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích và chuẩn đoán, 

điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em, học sinh 

Hồng Đức 

9 

Luật đấu thầu-quy định lựa chọn nhà thầu, hạn chế thất 

thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đấu 

thầu-Luật giá 

Lao động 

10 

Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, 

tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp 

Hồng Đức 

11 

230 câu hỏi-đáp về khiếu nại, tố cáo quy trình thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng 

Lao động 

12 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực giáo dục 

và công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục 
Lao động 

13 
Luật cán bộ, công chức-luật viên chức và các văn bản hướng 

dẫn thi hành mới nhất 
Lao động 

14 Luật ATTP-quy định về ATVSTP, xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực ATTP đối với các cơ quan,doanh 
Lao động 



 
 

TT Tên xuất bản phẩm 
Nhà xuất  

bản 

nghiệp, hộ kinh doanh, nhà hành, khách sạn, quán ăn 

15 

Luật phòng cháy và chữa cháy-công tác thanh tra, kiểm tra 

an toàn, phòng chống cháy nổ trong các cơ quan đơn vị, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra 

hỏa hoạn 

Công an Nhân 

dân 

16 

Hướng dẫn đánh gía, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân 

trong hệ thống chính trị-công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

Hồng Đức 

17 
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm 

bảo cạnh tranh trong đấu thầu 
Lao động 

18 
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 
Hồng Đức 

19 

Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp(theo thông 

tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của bộ 

Tài chính) 

Hồng Đức 

 

Trên đây là báo cáo thường niên về cơ sở vật chất năm học 2024-2025 của 

Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn. 

 
Nơi nhận: 
- Trang thông tin nhà trường; 

- Trang công khai; 

- Lưu VT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liễu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


